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TÓM TẮT  

Nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt và xác định nguồn gốc gen, mối quan hệ họ 

hàng được theo dõi trực tiếp trên 40 lợn Bản nuôi tại Đà Bắc, nuôi từ giai đoạn cai sữa đến 8 tháng 

tuổi. Số liệu được xử lý, phân tích trên phần mềm thống kê và phương pháp phân tích giải trình tự 

gen Cytochrome b trên các thiết bị hiện đại, kết quả cho thấy: Khả năng sinh trưởng tuyệt đối là 

124,14 - 132,75 gr/con/ngày, khối lượng 8 tháng tuổi đạt 28,22 - 30,55 kg/con.Tỷ lệ móc hàm, tỷ 

lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt nạc tương ứng là: 70,90%; 63,00%; 40,10%. Các chỉ tiêu về vật chất khô, 

protein, lipit, khoáng đạt tương ứng là: 25,60%; 21,50%; 2,25%; 1,16% và có xu hướng cao hơn so 

với một số giống lợn địa phương khác. Kết quả giải trình tự gen cho thấy, các mẫu cho kết quả 

chính xác, các đỉnh tương ứng trên đồ thị với mỗi nucleotide rõ ràng, có mức độ đa dạng di truyền 

các haplotype (Hd) khá cao 0,602 và đa dạng nucleotide (Pi) 0,00148. Như vậy, lợn Bản có khả 

năng sinh trưởng chậm, tỷ lệ thịt nạc đạt mức trung bình, chất lượng thịt tốt, có mối quan hệ di 

truyền gần và nguồn gốc từ lợn rừng châu Á. 

Từ khóa: Lợn Bản Đà Bắc; sinh trưởng; mổ khảo sát; gen Cytochrome b; đa dạng haplotype. 
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ABSTRACT 
Research on growth capacity, meat quality and genetic identification, kinship was directly 

monitored on 40 Ban Da Bac pigs raised from weaning period to 8 months of age. The data was 

processed, analyzed on statistical software and methods of analyzing the Cytochrome b gene 

sequence on modern devices, the results showed that: Absolutely growth ability was 124.14 - 

132.75 gr / head / day, the average bodyweight at 8 months of age reached 28.22 - 30.55 kg / head. 

The percentage of hook jaws, the percentage of sawn meat and lean meat ratio were 70.90%; 

63,00%; 40.10% respectively. The chemical composition such as dry matter, protein, lipid, and 

minerals contents were: 25.60%; 21.50%; 2.25%; 1.16%, respectively which tended to be higher 

than that of some other local pig breeds. Results of genetic sequencing analysis showed that the 

samples gave accurate results, the corresponding vertices on the graph for each nucleotide were 

obvious. Ban Da Bac pigs had a relatively high genetic diversity of haplotypes (Hd) of 0.602, and 

the level of nucleotide diversity (Pi) was 0.00148. Thus, Ban pigs grew slowly, the percentage of 

lean meat was average, good meat quality. They had close genetic relationship and originated from 

Asian wild boar. 

Keywords: Ban Da Bac pig; growth; meat production characteristic; Cytochrome b gene; 

haplotype diversity. 
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1. Mở đầu 

Lợn Bản là giống lợn nội của người dân tộc 

Mường ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, được 

nuôi dưỡng lâu đời, với tập quán chăn nuôi là 

thả rông. Lợn sinh trưởng chậm, ít bệnh tật, 

phàm ăn, tận dụng được thức ăn sẵn có ở địa 

phương, chất lượng thịt ngon. Đây là nguồn 

tài nguyên sinh học quan trọng, thích nghi với 

điều kiện môi trường sinh thái, là một hướng 

phát triển kinh tế nông hộ cho người dân vùng 

trung du và miền núi. Tuy nhiên việc đánh giá 

mối quan hệ di truyền giữa các quần thể lợn 

dựa trên trình tự gen Cytochrome b và mối 

quan hệ phát sinh lai tạo giữa các giống lợn 

bản địa ở Việt Nam chưa được nghiên cứu có 

hệ thống để xác định mối quan hệ di truyền và 

nguồn gốc. Trên cơ sở đó nhằm cung cấp đầy 

đủ các thông tin về khả năng sinh trưởng, sức 

sản xuất thịt và xác định nguồn gốc, mối quan 

hệ họ hàng để góp phần bảo tồn, phát triển có 

hiệu quả nguồn gen quí của giống lợn này. 

Với ý nghĩa đó, chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh 

trưởng, sức sản xuất thịt và trình tự gen 

Cytochrome b lợn Bản nuôi tại huyện Đà 

Bắc, Hòa Bình. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Lợn Bản được nuôi tại các nông hộ của huyện 

Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Các nghiên cứu khảo 

sát được triển khai tại 4 xã Vây Nưa, Đoàn 

Kết, Hiền Lương, Suối Nánh (chọn các hộ có 

điều kiện chăn nuôi tương đương nhau) thuộc 

huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình. 

Lợn theo dõi thí nghiệm: 40 con nuôi thịt từ 

cai sữa (2 tháng đến 8 tháng tuổi). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu và một số chỉ 

tiêu theo dõi 

Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn Bản 

Theo dõi sinh trưởng lợn Bản từ cai sữa (2 

tháng tuổi) đến 8 tháng tuổi với số lượng 40 

con (20 đực 20 cái). Căn cứ vào từng giai đoạn 

sinh trưởng qua các tháng tuổi, cân lợn thí 

nghiệm để xác định khối lượng sinh trưởng. 

Khảo sát khả năng cho thịt, thành phần và 

chất lượng thịt lợn Bản 

Sử dụng phương pháp mổ khảo sát của 

Nguyễn Thiện và cs (2005) [1]. Phân tích 

thành phần hóa học và chất lượng thịt được 

thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 

trên hệ thống máy phân tích hiện đại của Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Xác định hàm lượng axit amin trên máy phân 

tích axit amin tự động BIOCHROM 20 của 

Thụy Điển và trên HPLC 1200 Agilent 

Technologies. 

Phân tích đa dạng di truyền gen Cytochrome 

b ty thể trên lợn Bản, lợn rừng và một số 

giống lợn khác. 

Lợn lấy mẫu phân tích gen: chọn 4 lợn để lấy 

mẫu mô tai, mẫu mô tai rửa sạch, bảo quản lạnh 

4oC chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.  

Thực hiện các phản ứng PCR nhân đặc hiệu 

vùng Cytochrome b ty thể. Giải trình tự và 

phân tích trình tự các vùng gen này. 

Phân tích thống kê để phân tích đa dạng di 

truyền và mối quan hệ di truyền. So sánh các 

đoạn gen trên của lợn bản, lợn rừng Việt Nam 

với các trình tự gen trên ngân hàng gen thế giới 

để tìm ra sự sai khác và mối liên quan di truyền. 

Phương pháp giải trình tự  

Giải trình tự trên máy giải trình tự tự động. 

Quy trình được lập cho giải trình tự tự động theo 

module BigDye® Terminator™- sử dụng để làm 

sạch sau sequencing bằng kít.  

Phân tích trình tự 

Trình tự nucleotid vùng D-loop ty thể và Cytb 

của các mẫu lợn Việt Nam được tiến hành 

phân tích so sánh để xác định các haplotype 

và mức độ đa hình của từng nhóm. Đồng thời 

so sánh với trình tự các mẫu trên thế giới sử 

dụng công cụ CLUSTALW trong phần mềm 

BIOEDIT và DNAsp.  

Cây quan hệ di truyền (phylogenetic tree) 

được xây dựng bằng phần mềm MEGA phiên 

bản 4.0. 

Các số liệu thu thập, được xử lý và phân tích 

thống kê trên phần mềm Minitab.16. 

http://jst.tnu.edu.vn/
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả sinh trưởng tích lũy của lợn Bản nuôi thịt 

Bảng 1. Sinh trưởng tích lũy của lợn Bản nuôi thịt (kg) 

Tháng tuổi 
Lợn đực (n=20)  Lợn cái (n=20)  Tính chung (n=40) 

X ± m x  X ± m x  X ± m x  

2 5,25 ± 0,57 4,23 ± 0,61 4,49 ± 0,60 

3 7,54 ± 0,24 6,31 ± 0,33 7,10 ± 0,30 

4 10,68 ± 0,46 9,25 ± 0,12 10,15 ± 0,12 

5 14,53 ± 0,33 13,16 ± 0,25 13,90 ± 0,28 

6 19,21 ± 0,45 17,47 ± 0,54 18,50 ± 0,50 

7 25,02 ± 0,41 23,09 ± 0,58 24,40 ± 0,45 

8 32,55 ± 0,16 30,60 ± 0,61 31,80 ± 0,35 

Bảng 2. Kết quả mổ khảo sát lợn Bản 

 
 

Chỉ tiêu 
 

Lợn đực n = 3 Lợn cái n = 3 Tính chung n = 6 

X ± m x  X ± m x  X ± m x  

1 Khối lượng sống kg 32,18 ± 0,28 30,58 ± 0,19 31,60 ± 0,22 

2 Khối lượng móc hàm kg 22,91 ± 0,65 21,50 ± 0,87 22,40 ± 0,68 

3 Tỷ lệ móc hàm % 71,22 ± 0,54 70,31 ± 0,59 70,90 ± 0,59 

4 Tỷ lệ thịt xẻ % 63,35 ± 0,86 62,59 ± 0,75 63,00 ± 0,45 

5 Tỷ lệ thịt nạc % 40,61 ± 0,72 39,23 ± 0,24 40,10 ± 0,40 

6 Tỷ lệ mỡ % 23,38 ± 0,62 25,47 ± 0,41 24,80 ± 0,46 

7 Tỷ lệ (xương + da) % 36,01 ± 0,34 35,30 ± 0,35 35,80 ± 0,35 

Kết quả theo dõi sinh trưởng ở bảng 1 cho 

thấy, ở hai tháng tuổi lợn Bản Đà Bắc có khối 

lượng trung bình là 4,23 - 5,25 kg/con. Cùng 

tháng tuổi này ở lợn Táp Ná đạt từ 5,0-7,0 kg 

(Nguyễn Thiện, 2006) [2]; Lợn Lũng Phù nuôi 

bảo tồn sinh trưởng ở 2 tháng tuổi đạt trung 

bình 5,40 kg/con (Vũ Ngọc Sơn và cs 2009) [3]. 

Ở 4 tháng tuổi, lợn Bản Đà Bắc sinh trưởng 

có khối lượng đạt 9,25 -10,68 kg/con. Giai 

đoạn 8 tháng tuổi, lợn Bản Đà Bắc có khối 

lượng đạt từ 28,22 - 30,55 kg/con, trung bình 

đạt 31,80 kg/con, trong khi đó lợn Lang Hạ 

Lang 43,13 kg/con (Từ Quang Hiển và cs, 

2004) [4]. Lợn đen Lũng Pù nuôi Hà Giang, 

khối lượng lúc 6 tháng tuổi đạt 43,69 – 48,00 

kg/con (Trịnh Quang Phong và cs) [5]. Lợn Bản 

nuôi ở Điện Biên có khả năng sinh trưởng đạt 

trung bình 150,00 - 169,30 gr/con/ngày (4,50 - 

5,08 kg/con/tháng) ở 12 tháng tuổi có khối 

lượng trung bình đạt 4495 kg/con (Phan Xuân 

Hảo và cs 2009) [6]. Như vậy, lợn Bản ở Đà 

Bắc có khả năng sinh trưởng và khối lượng thấp 

hơn so với một số giống lợn địa phương khác. 

3.2. Kết quả khảo sát khả năng cho thịt và chất 

lượng thịt của lợn Bản  

Qua kết quả mổ khảo sát ở bảng 2 cho thấy, tỷ 

lệ móc hàm của lợn Bản Đà Bắc trung bình đạt 
70,90%. So với một số nghiên cứu khác thì tỷ 
lệ móc hàm lợn Bản Đà Bắc thấp hơn, cụ thể, 
lợn Mường Khương đạt 78,85% (Lê Đình 
Cường và cs, 2004) [7]; lợn Khùa ở Quảng 
Bình đạt 74,76% (Nguyễn Ngọc Phục và cs, 
2010) [8]. Tỷ lệ thịt xẻ trung bình đạt 63,00%, 
kết quả này thấp hơn với nghiên cứu của 
Nguyễn Ngọc Phục và cs (2010) [8], trên lợn 
Khùa là 65,33% - 68,55%, Lợn đen Lũng Pù 
nuôi Hà Giang, tỷ lệ thịt xẻ đạt 68,34% (Trịnh 
Quang Phong và cs) [5]. Tỷ lệ thịt nạc lợn Bản 
Đà Bắc ở 8 tháng tuổi trung bình đạt 40,10%, 
thấp hơn so với một số giống khác như, lợn 
Kiềng Sắt đạt 43,41% (Hồ Trung Thông và 
cs, 2011) [9], lợn Khùa Quảng Bình đạt 
43,56% - 47,58% (Nguyễn Ngọc Phục và cs, 
2010) [8]. Nghiên cứu của Nguyễn Mạnh 
Cương và cs (2010) [10] về năng suất thịt lợn 
Đen nuôi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc cho 
thấy, lợn Đen có tỷ lệ móc hàm đạt 77,25%, tỷ 
lệ thịt xẻ trung bình là 68,40% và tỷ lệ thịt nạc 
đạt 37,85%. Như vậy, các chỉ tiêu về tỷ lệ 
móc hàm; thịt xẻ; thịt nạc ở lợn Bản Đà Bắc 
thấp, nhưng tỷ lệ thịt nạc đạt tương đương với 
các giống lợn bản địa ở Việt Nam. Điều này có 
thể giải thích là do yếu tố di truyền, điều kiện 
chăn nuôi và thời điểm mổ khảo sát lợn đạt khi 
8 tháng tuổi. 
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3.3. Kết quả phân tích thành phần hóa học của thịt lợn Bản 

Bảng 3. Thành phần hóa học của thịt lợn Bản 

TT 
 

Chỉ tiêu  

Lợn đực (n=3) Lợn cái (n=3)      Tính chung (n=6) 

X ± m x  X ± m x  X ± m x  

1 Vật chất khô (%) 26,18 ± 0,40 25,05 ± 0,18 25,60 ± 0,20 

2 Protein (%) 21,54 ± 0,52 21,11 ± 0,27 21,50 ± 0,32 

3 Lipid (%) 2,36 ± 0,26 2,03 ± 0,45 2,25 ± 0,35 

4 Khoáng tổng số (%) 1,24 ± 0,63 1,02 ± 0,51 1,16 ± 0,50 

 

 
Hình 1. Một đoạn kết quả giải trình tự gen Cytochrome b 

Kết quả phân tích mẫu thịt thăn của lợn Bản 

Đà Bắc ở bảng 3 cho thấy, tỷ lệ vật chất khô, 

tỷ lệ protein trung bình đạt tương ứng là 

25,60%; 21,50%, cao hơn so với kết quả phân 

tích ở lợn đen Lũng Pù nuôi tại Hà Giang là 

24,78%;  20,48% (Nguyễn Văn Đức và cs, 

2008) [11]. Tương tự, tỷ lệ lipit ở thịt lợn Bản 

Đà Bắc đạt 2,25%, cao hơn lợn Đen Lũng Pù - 

Hà Giang (Nguyễn Văn Đức và cs, 2008) [11]. 

Tỷ lệ khoáng tổng số của  lợn Bản Đà Bắc là 

1,16%, kết quả này tương đương giống lợn 

Lũng Pù nuôi tại Hà Giang, Kiềng Sắt - Tây 

Nguyên, lợn Mường Khương (Nguyễn Văn 

Đức và cs, 2008) [11]; (Hồ Trung Thông và 

cs, 2011) [9]. Như vậy, các chỉ tiêu về thành 

phần hóa học trên thịt lợn Bản Đà Bắc có xu 

hướng cao hơn, chất lượng thịt tốt hơn so với 

một số giống lợn địa phương khác.  

3.4. Xác định của đa hình trình tự gen 

Cytochrome b ty thể của lợn Bản và mối 

quan hệ họ hàng giữa lợn Bản với lợn Rừng 

3.4.1. Kết quả giải trình tự gen Cytochrom b 

Kết quả giải trình tự ở hình 1 cho thấy, các 

mẫu đều cho kết quả chính xác, các đỉnh 

tương ứng với mỗi nucleotide đều rõ ràng. 

3.4.2. Đa dạng nucleotide và đa hình trình tự 

gen Cytochrome b ở lợn Bản 

Sản phẩm PCR gen Cytochrome b (1140 bp) 

sau khi giải trình tự theo hai chiều xuôi và 

ngược, chúng tôi tiến hành xử lý, loại bỏ đoạn 

đầu và đoạn cuối, sau đó ghép nối thu được 

trình tự đoạn gen Cytochrome b dài 975 bp 

của 19 mẫu lợn. Phân tích trình tự đoạn gen 

này ở 19 mẫu lợn Bản chúng tôi xác định 

được 6 haplotype, với 9 điểm đa hình. Đa 

dạng di truyền các haplotype (Hd) là 0,602; 

đa dạng nucleotide (Pi) là 0,00148 ở bảng 4 

và bảng 5. 

3.4.3. Mối quan hệ phát sinh giữa lợn Bản, lợn 

nuôi, lợn rừng Châu Á 

Chúng tôi tiến hành phân tích mối quan hệ 

phát sinh giữa 6 haplotype của lợn Bản (19 

mẫu) với các mẫu haplotype gen Cytochrome 

b từ GenBank của lợn nuôi của Trung Quốc 

(3 mẫu), Nhật Bản (2 mẫu), lợn rừng châu Á 

(2 mẫu). Tổng số 26 mẫu haplotype phân tích 

ở bảng 6, được sử dụng để so sánh và xây 

dựng cây phát sinh chủng loại. Cây phân loại 

NJ được xây dựng theo mô hình (neighbor-

joining) được sử dụng để đánh giá khoảng 

cách di truyền giữa các haplotype (Fang M.,  
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và cs 2006) [12], hình ảnh ở cây phân loại của 13 haplotype (hình 2) cho thấy, các mẫu haplotype 

của lợn Bản có mối quan hệ di truyền gần gũi với lợn rừng Châu Á. 

Bảng 4. Đa dạng nucleotide và đa hình trình tự gen Cytochrome b 

STT Giống Số mẫu Số haplotype 
Mức độ đa dạng 

haplotype (Hd) 

Mức độ đa dạng 

nucleotide (Pi) 

1 Lợn Bản 19 6 0,602 0,00148 

2 Lợn Rừng 6 5 0,006 0,009 

Bảng 5. Đa dạng trình tự nucleotide của 6 haplotype gen Cytochrome b được xác định ở lợn Bản 

LỢN RỪNG G T T C A A G G C G G C G C G C T 

Hap 1 . . C . . . . . . . A . . . . . . 

Hap 2 . . . . . . . . . . . T . . . . . 

Hap 3 . . C . . . . . . . A . A . . . . 

Hap 4 . . . T . . . . . . . . . . . . . 

Hap 5 . C . . . . . . . . . . . . . . . 

Hap 6 A . C . . . . . T . . . . . A . . 

Bảng 6. Đa hình trình tự nucleotide của 13 haplotype gen Cytochrome b 

AWB A G T T A T C A T G C G G T A C A T G C A G G G C 

AWB A . . T G T . A T . . G . . . C . A . . A . . . . 

H1VN-J A . . T . T T A T G . G . . . C . . . . A . . . . 

J A . . T . T T A T G . G . . . C . . . . . . . . . 

C A . . T . T T A T G . G . . . C . . . . A A . . . 

C A . . T . T T A T G . G . . . C . . . T A . . . . 

C A . . T . T T A T G . G . . . C . . . . A . . . . 

H1VN A . . T . T . A T G . G . . . C . . . . A . . . . 

H2VN A . . T . T T A T G . G . . . C G . . . A . . . . 

H3VN A . . T . T . A T G . G . . . C . . . . A . . . . 

H4VN A . C T . T T A T G . G . . . C . . . . A . . . . 

H5VN A A . T . T . A T G . G . . . C . . . . A . . . T 

H6VN A . . T . T T A T G . G . . . C . . . . A . . . . 

(Ký hiệu các mẫu;VN: Việt Nam; C: Trung Quốc; J: Nhật Bản:; AWB: lợn rừng Châu Á) 

 

Hình 2. Cây phân loại thể hiện mối quan hệ phát sinh giữa 29 haplotype  
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Mức độ đa dạng haplotype gen Cytochrome b 

ở lợn Bản là khá cao (Hd =0.602) trong khi lợn 

rừng là 0.006. Trong 19 mẫu phân tích chỉ xác 

định được 6 haplotype với 9 điểm đa hình.  

Kết quả phân tích cho việc giải toàn bộ trình 

tự ADN ty thể hoặc giải trình tự một số vùng 

trên ADN ty thể như vùng kiểm soát, 

cytochrome b… giúp xác định những biến dị 

cũng như cây phát sinh loài giữa các loài lợn 

nói chung, từ đó xác định được mức độ đa 

dạng cũng như nguồn gốc của loài lợn. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra vùng phân bố rộng 

lớn của tổ tiên các loài lợn rừng nói chung và 

lợn Bản nuôi tại Đà Bắc, Hòa Bình nói riêng. 

Cũng như kết quả thu được từ phân tích trình 

tự  Gen cho thấy, lợn Bản nuôi tại Đà Bắc có 

quan hệ gần gũi với giống lợn rừng châu Á. 

Hiện nay, một số nghiên cứu trên lợn rừng 

thuần Việt Nam đã được tiến hành. Vùng D-

loop của ADN lợn rừng Việt Nam ở một số 

tỉnh miền Bắc đã được giải trình tự và xác 

định các biến dị giữa các loài lợn bản địa 

cũng như so sánh loài lợn Việt Nam với loài 

lợn khác được sử dụng để đánh giá tính đa 

hình, mức độ đa dạng di truyền của một số 

loài lợn rừng miền Bắc. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu sử dụng lợn rừng cũng như trình 

tự Cytochrome b và 16S trong đánh giá biến 

dị và đa dạng di truyền vẫn chưa được quan 

tâm nghiên cứu đầy đủ. Trong đề tài này, 

chúng tôi tiến hành giải trình tự Cytochrome b 

của ADN ty thể lợn Bản nuôi tại Đà Bắc và 

phân tích điểm đa hình cũng như những khác 

biệt di truyền của lợn rừng Việt Nam so với 

một số loài lợn rừng các nước khác. Một số 

nghiên cứu về phân tích giải trình tự gen 

Cytochrome b cho rằng, với loài lợn, trình tự 

gen Cytochrom b được sử dụng như là một 

công cụ để đánh giá mối quan hệ di truyền 

giữa các quần thể lợn (Clop A., và cs 2004) 

[13]. Kết quả này là cơ sở cho các nghiên cứu 

tiếp theo, sử dụng nguồn gen lợn Bản nuôi tại 

Đà Bắc trong công tác bảo tồn và lai tạo 

giống và là bằng chứng phân tử về mối quan 

hệ phát sinh chủng loại giữa lợn bản địa Việt 

Nam với lợn nuôi và lợn rừng Châu Á. Phân 

tích mối quan hệ phát sinh chủng loại của 

giống lợn Bản cho thấy có nguồn gốc từ lợn 

rừng châu Á. 

4. Kết luận 

Qua kết quả theo dõi khả năng sản xuất và 

phân tích giải trình tự gen Cytochrome b lợn 

Bản nuôi tại huyện Đà Bắc, cho thấy:  

Lợn Bản nuôi tại Đà Bắc có khả năng sinh 

trưởng và khối lượng thấp hơn so với một số 

giống lợn địa phương khác. Khối lượng lợn 

con cai sữa đạt từ 4,23 - 5,25 kg/con, khối 

lượng 8 tháng tuổi đạt trung bình 28,22 - 

30,55 kg/con. Sinh trưởng tuyệt đối từ sau cai 

sữa đến 8 tháng tuổi trung bình đạt 124,14 - 

132,75 gr/con/ngày. 

Kết quả mổ khảo sát cho thấy, tỷ lệ móc hàm, 

tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt nạc của lợn Bản Đà Bắc 

đạt ở mức trung bình, tương ứng là: 70,90%; 

63,00%; 40,10%. Các chỉ tiêu về thành phần 

hóa học như vật chất khô, protein, lipit, 

khoáng đạt tương ứng là: 25,60%; 21,50%; 

2,25%; 1,16% và có xu hướng cao hơn so với 

một số giống lợn địa phương khác.  

Kết quả giải trình tự gen ở lợn Bản nuôi tại 

Đà Bắc cho thấy, các mẫu đều cho kết quả 

chính xác, các đỉnh tương ứng trên đồ thị với 

mỗi nucleotide đều rõ ràng. Có mức độ đa 

dạng di truyền các haplotype (Hd) khá cao là 

0,602, trong khi lợn Rừng chỉ là 0,006 và 

mức độ đa dạng nucleotide (Pi) 0,00148.  

Hình ảnh ở cây phân loại cho thấy các mẫu 

haplotype của lợn Bản có mối quan hệ di 

truyền gần với lợn rừng Châu Á. Phân tích 

mối quan hệ phát sinh chủng loại của lợn Bản 

cho thấy, lợn Bản có nguồn gốc từ lợn rừng 

châu Á. 
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